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V/v tranh chấp di s n th a    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 - Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  N u  n  c    n 

Các Thẩm phán: Ôn  Bằn  Côn  Hiệp và bà N u  n T ị T ủ  

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà P ạm T uỷ N ân - T ư ký 

Toà  n n ân dân tỉn  T  i N u  n 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên 

tòa: Bà    T ị T u T ủ  - C ức vụ: Kiểm s t vi n. 

Ngày 26  tháng 2 năm 2024 tại trụ sở Toà  n n ân dân tỉn  T  i N uyên 

mở p i n tòa xét xử p úc t ẩm côn  k ai vụ  n dân sự t ụ lý s  61/2023/TLPT-

DS ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc "Tran  c ấp di sản t  a k ". 

Do bản án dân sự sơ t ẩm s  08/2023/DS-ST n à  12/7/2023 của Tòa  n 

nhân dân  u ện   n  Hỷ, tỉn  T  i N u  n bị k  n  c o. 

Theo quy t địn  đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm s  91/2023/Q -PT ngày 

22 tháng 11 năm 2023 giữa c c đươn  sự:  

1. Nguyên đơn: Cụ Nguy n Thị P, sin  năm 1934, địa chỉ: Xóm N, xã 

H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. (Vắn  m t) 

* N ư i đại diện t eo ủ  qu ền: Ôn  Trịn  Xuân  , sin  năm 1973, địa 

c ỉ: Xóm N, xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. (Có m t) 

2. Bị đơn: Bà Trần Thị D, sin  năm 1965, địa chỉ: Xóm N, xã H, huyện 

 , tỉnh Thái Nguyên. (Có m t) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. C ị Trịn  T ị Kiều T, sin  năm 1993, địa chỉ: Xóm N, xã H, huyện 

 , tỉnh Thái Nguyên. (Có m t) 



 

 

3.2. Trư ng Tiểu học V, huyện  , tỉnh Thái Nguyên.  ại diện t eo p  p 

lu t: Bà Trịnh Thị Thu H -  C ức vụ: Hiệu trưởn  

 ại diện t eo ủ  qu ền: Ôn  Nguy n Khắc D1 -  C ức vụ: P    iệu 

trưởn . (Vắn  m t) 

3.3. UBND xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên  

 ại diện t eo p  p lu t: Ôn  Nguy n Văn G -  c ức vụ: C ủ tịc  UBND 

xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. (Vắn  m t). 

3.4. Ban Quản lý dự  n đầu tư xâ  dựng huyện  , tỉn  T  i N u  n 

 ại diện t eo p  p lu t: Ôn  Nguy n Quang H1 - C ức vụ: P   Ban 

Quản lý dự  n. (Vắn  m t) 

3.5. Ông L   ức T1, trú tại:  u ện H, t àn  p   H  C í Min . (Vắn  

m t) 

3.6. Ông Trịnh Xuân H2, sin  năm 1996. (Vắn  m t) 

3.7. Bà Trịnh Thị N, sin  năm 1964. (Vắn  m t) 

3.8. Ông Nguy n  ìn  N1. (Vắn  m t) 

3.9. Bà L  T ị T2, sin  năm 1970. (Vắn  m t) 

3.10. Bà Trần T ị C (Vắn  m t) 

3.11. Ông    Ngọc P1 (Vắn  m t) 

3.12. Bà N ô T ị H3 (Vắn  m t) 

3.13. Ông L   ìn  H4 (Vắn  m t) 

3.14. Bà N u  n T ị T ú  B, sinh năm 1958 (Vắn  m t) 

3.15. Ông N u  n Vi t X (Vắn  m t) 

3.16. Ông Nguy n Văn T3. (Vắn  m t) 

3.17. Ông Nguy n Văn  1 (Vắn  m t) 

3.18. Bà N u  n T ị T4 (Vắn  m t) 

3.19. Ông N u  n An  C1 (Vắn  m t) 

3.20. Ông Lưu Quan  N2 (Vắn  m t) 

C n  địa chỉ: Xóm N, xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. 

(Trường Tiểu học V, UBND xã H, Ban qu n lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đ, ông N1, bà T2, bà C, ông P1, bà H5, ông H4, bà B, ông X, ông T3, ông 

Đ1, bà T4, anh C1, ông N2 đều có đơn xin xét xử vắng mặt) 

4. Người kháng cáo: Bị đơn bà Trần Thị D.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

Theo đơn khởi kiện, đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện của Nguyên 

đơn là cụ Nguyễn Thị P và các lời khai của ông Trịnh Xuân Đ là người Đại 

diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án trình 

bày: 

Cụ Nguy n Thị P là mẹ đẻ của ông Trịn  Văn H6 (ông H6 sinh năm 

1966, ch t năm 1997). B  đẻ của ông H6 là cụ Trịn  xuân  2 (ch t năm 1991). 

Ông H6 có vợ là bà Trần Thị D c  02 con đẻ là anh Trịnh Xuân K (anh K ch t 

năm 2008,  hông có vợ, con) và c ị Trịnh Thị Kiều T,  sin  năm 1993. Ôn  H6 

k ôn  c  b  mẹ nuôi, con ri n   a  con nuôi nào k  c. Ông H6 ch t k ôn  để 

lại di chúc. Tài sản c un  của vợ c  n  ôn  H6, bà D   m: 

* Về đất: Có 04 thửa đất đã được cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng 

đất (GCNQSD ) năm 1994, đứng tên  ông Trịn  Văn H6   m:  

+ Thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, theo giấy chứng nh n QSD đất đã cấp 

năm 1994 c  diện tíc  360m
2
 đất thổ cư và 360m

2
 đất chè. Theo bản đ  địa 

c ín  năm 2000 và bản đ  chỉnh lý năm 2017 c  diện tíc  360 ONT và 517 đất 

CLN, diện tíc   đo t ực t   721,8m
2
 (trong đó có 360m

2
 đất ở và 361,8 m

2
 đất 

trồng cây lâu năm);  

+ Thửa đất s  8a, t  bản đ  s  16, diện tích 940m
2
 (nay là thửa số 276, 

tờ b n đồ số 40, diện tích đo thực t  892,2m
2 
 đất LUK);  

+ Thửa đất s  4c, t  bản đ  s  16, diện tích 720m
2
 đất LM (nay là thửa 

số 255, tờ b n đồ số 41, diện tích đo thực t  715,6 m
2
 đất LUK);  

+ Thửa đất s  166, t  bản đ  s  19, diện tích 200m
2
 đất LM (nay là thửa 

227, tờ b n đồ số 40, diện tích đo thực t  193,8m
2
 đất ĐM).  

N oài GCNQSD đất, có 03 thửa đất c ưa được cấp GCNQSD  đứng 

tên bà Trần Thị D trong sổ địa chính xã H,   m:  

+ T ửa đất s  202, t  bản đ  s  35, diện tích 808,7m
2 
đất CLN, diện tích 

đo t ực t : 443,3m
2
;  

+ Thửa đất s  285, t  bản đ  s  42, diện tích 813m
2
 đất RSX, diện tích 

đo t ực t  764,8m
2
;  

+ Thửa đất s  26, t  bản đ  s  42, diện tích 79,2m
2
 đất CLN,  diện tích 

đo t ực t  71,2m
2 
(thửa đất này giáp với thửa đất số 9, tờ b n đồ số 41).   

Vị trí các thửa đất nêu trên tại xóm N, xã H, huyện  . 

* Về Tài sản tr n đất: Trên thửa đất s  09 t  bản đ  s  41 có: 02 ngôi 

n à cấp 4 (01 n ôi n à c  diện tíc  xâ  dựn  60,75m
2
 và côn  trìn  p ụ; 01 

ngôi n à c  diện tíc  xâ  dụn  28m
2
 và côn  trìn  p ụ);  



 

 

04 cây vải thiều (02 câ  đư ng kính t  12 đ n 15 cm, 02 câ  đư ng kính 

t  22 đ n 25 cm); 04 cây nhãn (01 cây đư n  kín  35cm, 01 câ  đư ng kính 22 

đ n 25 cm, 02 câ  đư ng kính t  18 đ n 22 cm); 05 cây mít (03 câ  c  đư ng 

kính t  22 đ n 25 cm, 02 câ  đư ng kính t  8 đ n 20 cm); 01 cây na và 01 cây 

ổi. 

Cụ N u  n T ị P yêu cầu Tòa  n  c ia di sản t  a k  là qu ền sử dụn  

đất của ông H6 trong kh i tài sản chung với bà D t eo qu  định của pháp lu t. 

  i với các tài sản tr n đất là nhà, b p công trìn  p ụ của ôn  H6, cụ P không 

yêu cầu chia. Cây tr ng trên phần đất của ai được chia sử dụng thì ngư i đ  

được sử dụng. 

Bị đơn Trần Thị D trình bày:  

Bà và ông Trịn  Văn H6 k t  ôn năm 1988, có 02 con chung là Trịn  

Xuân K (ch t năm 2008,  hông có vợ, con) và Trịnh Thị Kiều T sin  năm 1993. 

Năm 1997 ôn  H6 ch t k ôn  để lại di chúc.  

Trong 07 thửa đất cụ P yêu cầu Tòa  n c ia t  a k  bà t  a nh n có 7 

thửa n ư cụ P yêu cầu, Tron  đ : 

- Có 06 thửa đất được Hợp tác xã H7,  u ện   chia cho sử dụng t  năm 

1989, trong 6  thửa thì c  4 t ửa đất  đã được UBND huyện   đã cấp GCNQSD 

đất năm 1994, đứng tên ông Trịn  Văn H6 là: Thửa s  9, t  bản đ  s  41, diện 

tích 748,2m
2 
(trong đó có 360m

2
 đất ở và 388,2m

2
 đất trồng cây lâu năm);  Thửa 

s  276, t  bản đ  s  40, diện tích 892,2m
2
 đất lúa; Thửa s  255, t  bản đ  s  41, 

diện tích 727,9m
2
 đất lúa; Thửa đất s  227, t  bản đ  s  40, diện tíc  193,8m

2
 

đất tr n  câ  lâu năm.  

- 02 (Hai) thửa đất c ưa được cấp GCNQSD đất là: Thửa s  202, diện 

tích 808,7m
2
 đất CLN và Thửa s  285, t  bản đ  s  42, diện tích 813m

2
 đất 

RSX. 

- 01(Một) thửa đất vợ ch ng mua của bà T5 - Lý (bà L đã ch t, ông T5 

đã đi  hỏi địa phương t  năm 1990 nay  hông rõ địa chỉ) c ưa được cấp 

GCNQSD đất là thửa đất s  26, t  bản đ  s  42 diện tíc  79,2m
2
 đất CLN. 

Riêng thửa đất s  9, t  bản đ  s  41, diện tích 748,2m
2
 (trong đó có 

360m
2
 đất ở và 388,2m

2
 đất trồng cây lâu năm), k i còn s n  ôn  H6 đã bán 

350m
2
 đất ở cho vợ ch ng ông Phạm Văn L1 và bà Trần Thị N3 với giá 

10.000.000đ (Mười triệu đồng) để trả tiền c ơi “đề”,  năm 1999  bà c uộc lại 

diện tíc  đất này và làm 01 ngôi nhà cấp 4 và công trìn  p ụ n ư  iện na  đan  

quản lý sử dụn , đâ  là tài sản ri n  của bà. 

Năm 2010  bà ra UBND xã H,  u ện   làm thủ tục cấp đổi GCNQSD 

đất, UBND xã H   u cầu  ia đìn  bà p ải làm t ủ tục p ân c ia tài sản t  a k , 



 

 

cụ P có cam k t phần đất cụ được th a k  cụ cho cháu Trịnh Thị Kiều T để th  

cúng b  và an  trai, k ôn  được b n, trao đổi ho c chuyển n ượng cho bất cứ 

ai. Bà vẫn thực hiện bản cam k t đ , việc cụ P đã cho cháu T đất thì cụ P không 

có quyền đòi lại, do đ  bà k ôn  c ấp nh n nội dung khởi kiện của cụ P về việc 

chia di sản th a k  của ông Trịn  Văn H6.   

Ý  i n của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Trịnh Thị Kiều T n ất trí l i trìn  bà  của bà Trần T ị D, c ị k ôn  

c ấp n  n   u cầu k ởi kiện của cụ N u  n T ị P vì cụ P đã c o c ị p ần đất cụ 

được th a k  của ông H6. 

- Trường Tiểu học V, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Người Đại diện theo 

ủy quyền: Ông Nguyễn Khắc D1 - Chức vụ: Phó hiệu trưởng trình bày: 

Năm 2018 Trư ng Tiểu học V, huyện   được sáp nh p theo Quy t định 

s  3344/Q -UBND Ngày 17/8/2018 của UBND huyện  . K i đ  n à trư ng 

nh n dự án xây dựng do Ban quản lý các dự án huyện   làm chủ đầu tư, UBND 

xã H  iao m t bằn  c o đơn vị thi công theo cọc m c đã xác định. Trong quá 

trình thi công, múc đất đơn vị thi công làm mất cọc m c ranh giới nên bà D cho 

rằn  n à trư n  đào m n  b  rào lấn sang phần đất của bà D nên cản trở không 

cho xây dựng, UBND xã đã n iều lần làm việc với bà D nhưn  bà D không nhất 

trí đ n nay 1 phần hạng mục của n à trư ng còn dan  dở. Tất cả c c côn  trìn  

t i côn  dự  n, n à trư n  được thụ  ưởn  dưới  ìn  t ức c ìa k  a trao ta . 

Vị trí đất của n à trư ng là thửa 88 t  bản đ  s  42 có diện tích 

5.094,0m
2
 mục đíc  sử dụn :  ất cơ sở giáo dục đào tạo, đã có GCNQSD đất do 

UBND tỉnh T cấp ngày 21/01/2014. Ti p giáp với p ía đôn  t ửa đất s  285 của 

bà Trần T ị D. 

Tron  GCNQSD đất của n à trư ng phía Tây giáp thửa đất s  285 của 

bà D (theo vị trí đất của bà D là p ía đôn ) t ì t ể  iện là đư ng thẳng chứ 

không gi n  n ư t ể hiện trên bản đ  hiện trạng (lấn san  đất của n à trư ng có 

đoạn t  điểm s  6,7,8 =40,2 m
2
 và đoạn t  điểm s  2,3,4,5 = 7,2 m

2
).  oạn t  

điểm s  5 đ n 6 thể hiện đất n à trư ng lấn san  đất RSX của bà D 3,2 m
2
; đoạn 

t  điểm s  9  đ n điểm s  10 có diện tích là 14,2  m
2
. 

Quan điểm của n à trư ng là không có yêu cầu độc l p trong vụ án này. 

Theo bản tríc  đo t ửa 285 thì đoạn t  điểm s  2,3,4,5 có diện tích 7,2m
2
 và đoạn 

t  điểm s  6,7,8 có diện tích 40,2m
2
 là phần đất của bà D đã lấn san  đất của nhà 

trư n  n ưn  n à trư n  đã xâ  b  kè  àn  rào cao và ki n c  r i t ì k ôn    u 

cầu bà D p ải trả đất còn đ i với đoạn hàng rào t  điểm s  5 đ n điểm s  6 có 

diện tích 3,2m
2
; đoạn t  điểm s  9 đ n điểm s  10 có diện tích là 14,2m

2
 lấn sang 

thửa đất s  285 của bà D thì nhà trư n  đề nghị được xây dựng thẳng theo ranh 

giới   i tron  GCNQSD đất. Tổng diện tíc  đất của n à trư ng bị bà D lấn là 



 

 

47,4 m
2
. Diện tíc  đất của n à trư ng lấn sang thửa đất s  285 của bà D  là 17,4 

m
2
. N ư v y Diện tíc  đất của bà D lấn san  đất của n à Trư ng là: 47,4 m

2
 - 

17,4 m
2
 = 30 m

2
.  ề nghị Tòa án nhân dân huyện   ng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

xem xét giải quy t vụ  n t eo qu  định của pháp lu t. 

- UBND xã H, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, Đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Văn G trình bày:  

Trong toàn bộ diện tíc  đất tranh chấp về th a k  QSD đất giữa bà 

Nguy n Thị P và bà Trần Thị D, có thửa đất s  285 t  bản đ  s  42 diện tích 

943m
2
 do bà D đan  quản lý ti p giáp với đất của Trư ng Tiểu học V, huyện  , 

li n quan đ n dự án xây dựn  trư ng (phần xây lắp b  rào). Năm 2018 xã H đ n 

nh n dự án xây dựng Trư ng Tiểu học V do Ban Q đầu tư, trong quá trình thi 

công đơn vị thi công làm mất cọc ranh giới nên bà D cho rằn  múc san  đất của 

bà D và cản trở k ôn  c o xâ  dựn . 

Hiện na  Tòa  n n ân dân  u ện   ng Hỷ đan   iải quy t vụ án tranh 

chấp th a k  giữa bà Nguy n Thị P và bà Trần Thị D li n quan đ n thửa 285 t  

bản đ  s  42, UBND xã H đề nghị Tòa  n  iải qu  t dứt điểm để n à trư ng 

được ti p tục thi công phần hạng mục công trình tư ng rào của n à trư n  để 

đảm bảo an toàn cho học sinh và tạo khuôn viên cảnh quan chung của nhà 

trư n  cũn  n ư  oàn t iện đạt trư ng chuẩn mức độ 2. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, Đại 

diện theo pháp luật Ông Nguyễn Quang H1 trình bày:  

Năm 2017 và năm 2019 Ban quản lý dự  n đầu tư xâ  dựng huyện   

được UBND huyện  iao làm đại diện chủ đầu tư t ực hiện đầu tư xâ  dựng công 

trình: Trư n  tiểu  ọc V, cụ thể các hạng mục công trình được đầu tư n ư sau: 

1. Công trình Trư n  THCS V được phê duyệt tại Quy t định s  

3156/Q -UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh T với qu  mô đầu tư   m 

các hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 p òn , n à vệ sin   ọc sin , n à để xe, 

nhà bảo vệ. 

2. Côn  trìn  N à  iệu bộ, n à đa năn  trư ng tiểu học và trung học cơ 

sở V được phê duyệt tại Quy t định s  3533/Q -UBND ngày 27/8/2018 của 

UBND huyện   với qu  mô đầu tư   m các hạng mục: Nhà hiệu bộ, n à đa 

năn . 

Với vai trò c ức năn  của Ban quản lý dự  n đầu tư xâ  dựng huyện   là 

t ực  iện việc quản lý đầu tư xâ  dựn , để công trình thi công đảm bảo về chất 

lượng, ti n độ và mọi công việc trong quá trìn  t ực  iện dự  n t  k i bắt đầu 

được U nhiệm vụ thực hiện đ n khi dự án bàn giao đưa vào sử dụng. Việc xác 

địn  ran   iới diện tíc  sử dụn  đất của n à trư n  và bàn  iao m t bằn  t i 



 

 

côn  t uộc tr c  n iệm của UBND xã và n à trư n . T  t  i điểm k ảo s t 

t i t k  đ n trước k i k ởi côn  côn  trìn , Ban Q đã được n à trư ng bàn giao 

m t bằn  để làm cơ sở triển khai thi công (Có biên b n bàn giao mặt bằng và 

định vị công trình trước  hi thi công  èm theo). 

Theo nội dun  qu  mô đầu tư và qu  trìn  triển k ai t i côn  t ực t  t ì 

vị trí  iải qu  t tran  c ấp đất đai  iữa n u  n đơn cụ Nguy n Thị P với bị đơn 

bà Trần Thị D c  đất ti p giáp với Trư ng tiểu học V (Vị trí hàng rào t  nhà vệ 

sinh giáo viên đ n nhà hiệu bộ nhà đa năng) Ban Q chưa t ực hiện đầu tư xâ  

dựng bất cứ hạng mục công trìn  nào tại vị trí đó. 

V   Ban quản lý dự  n đầu tư xâ  dựn   u ện   đề nghị Tòa án nhân 

dân  u ện   n  Hỷ xem xét  iải qu  t vụ  n t eo qu  định của pháp lu t. 

Nhữn  n ư i có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan g m ông Trịnh Xuân H2, 

bà Trịnh Thị N, ông Nguy n  ìn  N1, ông L   ức T1, bà Lê Thị T2, bà Trần 

Thị C, ông    Ngọc P1, bà Ngô Thị H3, ông L   ìn  H4, bà N u  n T ị B, 

ông N u  n Vi t X, ông N u  n Văn T3, ông Nguy n Văn  1, bà Nguy n Thị 

T4, ông Nguy n Anh c, ông Lưu Quan  N2 là n ững ngư i c  diện tíc  đất liền 

kề và  i p ran  với diện tíc  đất tran  c ấp, c c đươn  sự tr n đã n  n văn bản 

t  tụng của Tòa  n và k ôn  c  ý ki n,   u cầu độc l p gì đề nghị xem xét trong 

vụ án này mà sau này n u có xảy ra tranh chấp thì sẽ k ởi kiện bằn  vụ  n k  c, 

các đươn  sự đều xin đề nghị giải quy t vắng m t t eo qu  định p  p lu t.       

Tại bản án s  14/2021/DSST ngày 24/9/2021 của Toà án nhân dân huyện 

  ng Hỷ tuyên xử; 

1. C ấp n  n   u cầu k ởi kiện của Chấp nh n yêu cầu khởi kiện về việc 

chia di sản th a k  của cụ Nguy n Thị P. 

2. C ia di sản t  a k  của ôn  Trịn  Văn H6 để lại là di sản th a k  

được chia theo pháp lu t  g m Quyền sử dụn  đất  = 1/2  diện tích của 07 thửa 

đất được c ia c o 03 n ư i (cụ P, bà D, chị T).  

N oài ra bản  n còn tu  n về  n p í, lệ p í và qu ền   u cầu t i  ành án 

Do bị đơn k ôn  n ất trí với quy t địn  đã k  n  c o, Viện kiểm s t 

n ân dân  u ện   n  Hỷ và Viện kiểm s t n ân dân tỉn  T  i N u  n k  n  

nghị bản  n sơ t ẩm. Vụ  n đã được Tòa  n n ân dân tỉn  T  i N u  n xét xử 

t eo trìn  tự p úc t ẩm. Tại bản  n dân sự p úc t ẩm s  29/2022/DS-PT, ngày 

25/04/2022 của Tòa  n n ân dân tỉn  T  i N u  n đã qu  t định hủy bán án 

dân sự sơ t ẩm s  14/DSST n à  24/9/2021 của Tòa  n n ân dân huyện   ng 

Hỷ vì các lý do: 

C ưa t u t  p chứng cứ x c min  để làm rõ về việc tăn   iảm về diện 

tíc  đất ông H6 được sử dụng so với  iện trạn  do n u  n n ân nào; N u c  căn 

cứ x c định bà D đan  quản lý sử dụng sang thửa đất liền kề thì cần đưa n ư i 



 

 

c  đất liền kề vào t am  ia t  tụn ; C ưa x c min  rõ côn  sức du  trì, tôn tạo 

tài sản của bà D và ngu n g c tài sản được hìn  t àn  tr n t ửa đất của ông H6 

và bà D vào th i điểm nào để x c định di sản của ông hùng và bà D tạo l p sau 

khi ông H6 c  t. 

Tại bản án dân sự sơ t ẩm s  08/2023/DSST ngày 12/7/2023 Toà án 

nhân dân  u ện   n  Hỷ, tỉn  T  i N u  n đã qu  t định:  

Áp dụn : khoản 5  iều 26, điểm a khoản 1  iều 35; điểm a khoản 1 

 iều 39;   iều 147;  iều 227,  271, 273, 278, 280 Bộ lu t t  tụn  dân sự 2015.   

-  iều 209, 213, 357, 468, 609, 610, 611, 612, 613, 617, 623, 649, 650, 

651, 653, 688 Bộ lu t dân sự năm 2015;  

-  iều 33, 66 Lu t Hôn n ân và  ia đình năm 2014  

-   iều 100, điểm d khoản 1 điều 169,  iều 203 Lu t đất đai năm 2013;  

-  Lu t phí và lệ phí  s  97/2015/QH13 n à  25 t  n  11 năm 2015; 

- Quy t định s  38/2014/Q -UBND Ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh T 

ban  àn  Qu  định về hạn mức  iao đất,  ạn mức công nh n quyền sử dụn  đất, 

diện tích t i thiểu được tách thửa và diện tíc  đất ở được x c định lại tr n địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

- N  ị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

T ư ng vụ Qu c hội qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụn   n p í và lệ p í Tòa  n; Lu t T i  àn   n dân sự 

Tu  n xử: 

1. C ấp n  n   u cầu k ởi kiện về việc c ia di sản t  a k  của cụ 

Nguy n Thị P. 

2. Chia di sản th a k  của ông Trịn  Văn H6 để lại theo pháp lu t là 

quyền sử dụn  đất bằn  1/2 diện tích của 07 thửa đất Thửa s  9 diện tích 

721,8m2; thửa s  276 diện tích 892,2m2; thửa s  255 diện tích 715,6 m2; thửa 

đất s  227 diện tíc  193,8m2: t ửa s  202 diện tíc  443,3m2; t ửa s  285 diện 

tíc  764,8m2 và t ửa s  26  diện tíc  71,3m2.  ược c ia c o 03 n ư i (cụ P, bà 

D, chị T), g m các loại đất sau: 

2.1 C ia c o cụ N u  n T ị P  được quản lý, sử dụn : 

+ 60 m
2 
 ất ở (ONT) và  60 m

2 
  ất vư n tạp (câ  lâu năm) tại thửa 09 

t  bản đ  s  41 Xóm N, xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. 

(Theo sơ đồ trích chia đất diện tích 120 m
2 

t  điểm số 9,10,11,20,21,9 

kèm theo) 

+ 71,3 m
2 

  ất vư n tạp (câ  lâu năm) tại thửa 26 t  bản đ  s  42; diện 

tích 71,3m
2
  - 35,65 = 35,65m2 x 52.000đ = 1.853.800 đ, cụ P phải trích chia giá 

trị chênh lệch cho bà D là 1.853.800đ ng. 



 

 

(Theo sơ đồ trích đo đất là thửa 26 vị trí 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1) 

+ T ửa s  285, t  bản đ  s  42 diện tích 764,8m
2
 đất RSX ; 764,8m

2
 – 

382,4 m
2
 = 382,4 m

2
 đất  x đơn  i  17.000đ/m

2
 =6.500.800 đ ng, cụ P phải có 

trách nhiệm trích chia chênh lệch giá trị đất cho bà Trần Thị D là 6.500.800 

đ ng. 

2.2 C ia c o c ị Trịn  T ị Kiều T được quản lý, sử dụn :  

+ 60 m
2 
 ất ở (ONT) và  60 m

2 
  ất vư n tạp (cây lâu năm) tại thửa 09 

t  bản đ  s  41 Xóm N, xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. 

(Theo sơ đồ trích chia đất diện tích 120,3 m
2
 t  điểm số 19,20,21,22,19 

kèm theo) 

+ Thửa s  255, t  bản đ  s  41 diện tích 715,8 m
2 
đất(LUC);  715,8 – 

357,8  m
2
 = 357,8 m

2
 x đơn  i  65.000đ/m

2
 =  23.257.000 đ ng. Chị T phải có 

trách nhiệm trích chia chênh lệch giá trị đất cho bà Trần Thị D là 23.257.000 

đ ng. (Có sơ đồ hiện trạng thửa đất kèm theo) 

2.  Bà Trần Thị D được quản lý, sử dụng các thửa đất là tài sản chung 

với ông H6 và được chia phần di sản th a k  của ông H6 g m:  

+ 240 m
2  
 ất ở (ONT) và 241,2 m

2 
 ất vư n tạp (câ  lâu năm) tại thửa 

09 t  bản đ  s  41 Xóm N, xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên. 

(Theo sơ đồ trích chia đất t  điểm số 2,3,15,6,7,8, 

23,22,19,18,12,13,14,2) 

+ Thửa đất s  202, t  bản đ  địa chính s  35 xã H huyện   có diện tích 

đất theo hiện trạng là 443,3 m
2
 loại đất câ  lâu năm  

+ Thửa đất s  227 t  bản đ  địa chính s  40 xã H huyện   có diện tích 

đất theo hiện trạng là 193,8 m
2
 loại đất BHK (đất  àn  năm k  c) 

+ Thửa đất s  276 t  bản đ  địa chính s  40 xã H huyện   có diện tích 

đất theo hiện trạng là 892,2 m
2
 loại đất LUK (đất tr n  lúa nước)  

(Có sơ đồ hiện trạng các thửa đất kèm theo) 

3. Về Tài sản tr n đất: Trên thửa đất s  09 t  bản đ  s  41 có: 02 ngôi 

n à cấp 4 và côn  trìn  p ụ cụ P không yêu cầu Tòa  n k ôn   iải qu  t.  

N oài ra bản  n còn tu  n về  n p í, c i p í t  tụn , n  ĩa vụ t i  àn  

 n, qu ền k áng cáo c o c c đươn  sự. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 24/7/2023 bị đơn bà Trần Thị D kháng cáo 

toàn bộ bản  n sơ t ẩm, đề n  ị Tòa  n cấp p úc t ẩm xem xét  iải qu  t trả lại 

côn  bằn  c o  ia đình bà.  



 

 

Tại p i n tòa p úc t ẩm bị đơn – bà D vẫn  iữ n u  n nội dun  đơn 

k  n  c o. Bà D cho rằn  đất của gia đìn  bà là của  ộ  ia đìn  bao   m c c 

con nên cấp sơ t ẩm chia th a k  di sản của ông H6 ½ tài sản chung vợ ch ng là 

k ôn  đún  mà phải chia phần di sản của ông H6 bằng ¼ trong kh i tài sản 

chung. Bà P đã cho cháu T p ần  ưởng th a k  của bà r i t ì đề nghị công nh n 

phần này cho cháu T chứ không cần chia th a k  r i mới cho. Việc toà  n sơ 

thẩm đo đạc k ôn  c ín  x c đất của  ia đìn  bà t ì bà k ôn    u cầu đo đạc do 

bà không phải n ư i khởi kiện.  

N ư i có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan c ị Trịn  T ị Kiều T trình bày:  

Bà P đã c  ”Giấy cam k t” nội dung cho cháu T phần được  ưởng th a 

k  của bà thì đề nghị Toà án giải quy t cho chị. Bà P đã c o c ị tài sản t ì c ị 

được quyền  ưởng p ần tài sản nà .  

N ư i đại diện theo uỷ quyền của n u  n đơn ôn  Trịn  Xuân   trình 

bà : Việc bà P được  ưởng th a k  bao nhiêu thì sau này bà P cho cháu hay 

không là quyền của bà P.  

 ại diện Viện kiểm s t n ân dân tỉn  p  t biểu về sự tuân t eo p  p lu t 

của T ẩm p  n- C ủ tọa p i n tòa và Hội đ ng xét xử t  khi thụ lý vụ  n đ n 

trước khi nghị  n đã t ực  iện đún  c c qu  định của Bộ lu t t  tụng dân sự. 

Quan điểm giải quy t vụ án của đại diện Viện kiểm sát:  ề nghị Hội đ ng xét 

xử c ấp n  n một p ần k  n  c o của bị đơn, căn cứ k oản 2  iều 308 của Bộ 

lu t t  tụn  dân sự, sửa bản án dân sự sơ t ẩm s  08/2023/DSST n à  12/7/2023 

Toà  n n ân dân  u ện   n  Hỷ, tỉn  T  i N u  n.  

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i n  i n cứu c c tài liệu, c ứng cứ c  tron     sơ vụ  n đã được 

t ẩm tra tại p i n toà, căn cứ vào k t quả tran  tụn  tại p i n toà, sau k i n  e 

đại diện Viện kiểm s t p  t biểu ý ki n, Hô i đ n  xét xử n  n địn : 

Về thủ tục tố tụng:  

[1]. Bị đơn bà Trần Thị D kháng cáo trong hạn lu t địn , đã nộp dự p í 

k  n  c o là  ợp lệ được xem xét theo trìn  tự p úc t ẩm.  

[2]. Về sự có m t của nhữn  n ư i tham gia t  tụng: Vụ  n đã mở p i n 

toà n iều lần, tại p i n toà vắn  m t một s  n ư i có quyền lợi, n  ĩa vụ liên 

quan và nhữn  n ư i nà  đã được triệu t p hợp lệ và c  đơn xin xét xử vắng 

m t, căn cứ  iều 296 của Bộ lu t t  tụn  dân sự, Hội đ ng xét xử quy t định xét 

xử vắng m t nhữn  n ư i này.  

[3]. Về giải quyết nội dung vụ án có kháng cáo: Xét yêu cầu khởi kiện 

của n u  n đơn và nội dung kháng cáo của bị đơn t ấy: 



 

 

Cụ Nguy n Thị P khởi kiện bà Trần Thị D về việc yêu cầu chia th a k  

tài sản của con trai cụ P (ch ng bà D) là ông Trịn  Văn H6. Ông Trịn  Văn H6 

sin  năm 1966, c  t năm 1997, ôn  H6 ch t k ôn  để lại di c úc, căn cứ  iều 

650 của Bộ lu t dân sự năm 2015, di sản của ông H6 để lại được chia theo pháp 

lu t. 

Về hàng th a   : Áp dụn  điểm a khoản 1  iều 651 Bộ lu t dân sự năm 

2015 và theo l i khai của c c b n đươn  sự thì n ữn  n ư i thuộc hàng th a k  

thứ nhất của ông Trịn  Văn H6 g m b , mẹ, vợ, con của ông H6. Cụ thể n ư 

sau:  

B : Ông Trịnh Xuân  3, ch t năm 1991 

Mẹ: Cụ Nguy n Thị P, sin  năm 1934 

Vợ: Bà Trần Thị D, sin  năm 1965 

Con: Trịnh Xuân K, ch t năm 2008 (Theo Giấy chứng tử, tại bút lục số 

21) 

Con: Trịnh Thị Kiều T, sin  năm 1993 

Khoản 1  iều 611 Bộ lu t dân sự năm 2015 qu  định: “1. Thời điểm mở 

th a k  là thời điểm người có tài s n ch t....” 

 iều 613 của Bộ lu t Dân sự năm 2015 qu  định: “Người th a k  là cá 

nhân ph i là người còn sống vào thời điểm mở th a k  hoặc sinh ra và còn sống 

sau thời điểm mở th a k  nhưng đã thành thai trước  hi người để lại di s n 

ch t…” 

N ư v y tại th i điểm mở th a k  là năm 1997 k i ôn  H6 ch t thì b  

ông H6 là ông Trịn  Xuân  3 đã c  t n n k ôn  xem xét, n ư i th a k  của 

ông H6 g m 04 n ư i là: Cụ Nguy n Thị P, bà Trần Thị D, anh Trịnh Xuân K, 

chị Trịnh Thị Kiều T.   n năm 2009 anh Trịn  Xuân K c  t thì ngư i k  th a 

của anh K là bà Trần Thị D được  ưởng phần di sản của anh K. N ư v y di sản 

của ông Trịn  Văn H6 cần được chia làm 04 kỷ phần cho cụ Nguy n Thị P, bà 

Trần Thị D, anh Trịnh Xuân K (do bà D k  th a quyền), chị Trịnh Thị Kiều T. 

Toà án cấp sơ t ẩm chỉ chia di sản của ông H6 làm 3 kỷ phần cho cụ P, bà D, 

chị T là k ôn  đún .  

Về xác định di s n th a k  của ông Trịnh Văn H6: C c b n đươn  sự 

đều th ng nhất khi còn s n  ôn  Trịn  Văn H6 có tài sản là quyền sử dụng các 

thửa đất là tài sản chung của vợ ch ng ông H6, bà D g m:  

04 thửa đất được Ủy ban nhân dân huyện   cấp GCNQSD đất s  898951 

ngày 01/9/1994 mang tên ông Trịn  Văn H6,   m: 

+ Thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, theo giấy chứng nh n QSD đất đã cấp 

năm 1994 c  diện tích 360m
2
 đất thổ cư và 360m

2
 đất chè. Theo bản đ  địa 



 

 

c ín  năm 2000 và bản đ  chỉnh lý năm 2017 c  diện tích 360 ONT và 517 đất 

CLN, diện tíc  đo t ực t  còn lại sau k i tr  đi p ần đất tranh chấp là 721,8m
2
 

(trong đó có 360m
2
 đất ở và 361,8 m

2
 đất trồng cây lâu năm). Bà D xác định 

thửa đất nà  c  720m2 đất thổ cư, tổng diện tích cả thửa thực t  là 877m2. 

+ Thửa đất s  8a, t  bản đ  s  16, diện tích 940m
2
 (nay là thửa số 276, 

tờ b n đồ số 40, diện tích đo thực t  892,2m
2 
 đất LUK);  

+ Thửa đất s  4c, t  bản đ  s  16, diện tích 720m
2
 đất LM (nay là thửa 

số 255, tờ b n đồ số 41, diện tích đo thực t  715,6 m
2
 đất LUK);  

+ Thửa đất s  166, t  bản đ  s  19, diện tích 200m
2
 đất LM (nay là thửa 

227, tờ b n đồ số 40, diện tích đo thực t  193,8m
2
 đất ĐM).  

Ngoài ra ông H6 và bà D còn có 03 thửa đất c ưa được cấp GCNQSD  

đứng tên bà Trần Thị D trong sổ địa chính xã H,   m:  

+ Thửa đất s  202, t  bản đ  s  35, diện tích 808,7m
2 
đất CLN, diện tích 

đo t ực t : 443,3m
2
;  

+ Thửa đất s  285, t  bản đ  s  42, diện tích 813m
2
 đất RSX, diện tích 

đo t ực t  764,8m
2
;  

+ Thửa đất s  26, t  bản đ  s  42, diện tích 79,2m
2
 đất CLN,  diện tích 

đo t ực t  71,2m
2 
(thửa đất này giáp với thửa đất số 9, tờ b n đồ số 41).   

Vị trí các thửa đất nêu trên tại xóm N, xã H, huyện  . 

* Về Tài s n trên đất: Cụ N u  n T ị P yêu cầu Tòa  n c ia di sản t  a 

k  là qu ền sử dụn  đất của ông H6 trong kh i tài sản chung với bà D theo quy 

định của pháp lu t.   i với các tài sản tr n đất là nhà, b p công trìn  p ụ của 

ông H6, cụ P không yêu cầu chia.  

Tại bản tự k ai, bút lục 63, bà D k ai: “….sau k i lấy anh H6 tôi đã khai 

phá được s  đất để tr ng chè, tr ng màu và gây r n ”. 

Việc bà D c o rằn  k i ôn  H6 còn s n  đã b n c o vợ c  n  ôn  P ạm 

Văn L1 bà Trần Thị N3 350m
2
 đất ở trong thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, với 

 i  10.000.000đ (mười triệu đồng) để trả nợ tiền c ơi đề, việc mua b n c   iấ  

vi t ta  năm 1999  và bà  D đã c uộc lại, diện tíc  350m
2 
đất này do nhà mục 

n t bà đã xâ  lại n à côn  trìn  p ụ và tr n  t  m câ  c i k ôn  c  tôn tạo  ì 

khác, đâ  là tài sản riêng của bà D. Xét, đ  c ỉ là l i khai, bà D k ôn  c  tài liệu 

c ứn  cứ nào c ứn  min  (giấy mua bán vi t tay nay  hông tìm thấy), do đ  

k ôn  c  căn cứ để x c định diện tích 350m
2
 đất ở trong thửa đất s  09, t  bản 

đ  s  41 là tài sản riêng của bà D. 



 

 

  i với thửa 26 t  bản đ  42, diện tích 79,
 
2m

2
 bà D trìn  bà  vợ c  n  

bà mua của bà Thi L2 ( iện bà Thi L2 đi k ỏi địa p ươn ) và đã đổi 68m
2
 đất  

trong thửa đất s  26, t  bản đ  s  42 diện tíc  79,2m
2
 cho cụ P. Anh Trịnh Xuân 

  là đại diện theo ủy quyền của cụ P công nh n l i khai này của bà D n ưn   ai 

bên không có giấy t  về việc đổi đất và vị trí đất được đổi, d  đổi  a  k ôn  đổi 

vẫn là quyền quản lý, sử dụng của bà D và ông H6. Hội đ ng xét xử thấy việc 

đổi đất các bên thực hiện n ưn  c ưa làm t ủ tục với cơ quan c  t ẩm quyền 

công nh n n n x c định thửa 26 t  bản đ  42, diện tích 79,
 
2 m

2
 loại đất cây lâu 

năm là tài sản chung của ông H6, bà D, phần của ông H6 là di sản th a k  sẽ 

được chia theo pháp lu t với phần đất đã được công nh n hợp pháp. 

Do đ , Toà án cấp sơ t ẩm x c định 7 thửa đất trên là tài sản c un  của 

vợ c  n  ôn  H6 bà D là c  cơ sở, t  đ  c ia di sản của ông H6 trong k  i tài 

sản c un  với bà D là đún  qu  định của pháp lu t.  

[4]. Tại phiên toà phúc thẩm bà D, chị T đều trìn  bà  rằn  cụ N u  n 

T ị P đã c o p ần tài sản t  a k  của cụ P cho chị T, căn cứ là “Giấy cam k t” 

l p ngày 12/3/2010. Xét nội dun  “Giấ  cam k t”   m 03 tran  vi t ta  l p n à  

12/3/2010 tại UBND xã H,  u ện   có chữ ký của cụ P và bà D  t ấ  rằn : Ông 

H6 ch t ngày 28/8/1997, th i điểm mở th a k  là n à  28/8/1997, n ư v y bản 

cam k t l p sau th i điểm mở th a k   ơn 12 năm là vi p ạm  iều 642 Bộ lu t 

dân sự năm 2005 về th i hạn t  ch i nh n di sản.  

Nội dun  cam k t   i: “Ý thêm” k ôn  p ải là việc “T  c  i n  n di 

sản”, vì cam k t x c định cụ thể “Riêng phần đất này” cho cháu. Tuy nhiên, 

việc c o c  u qu ền sử dụn  đất cụ P chỉ có thể thực hiện sau k i được phân 

chia di sản th a k .  “Phần của bà được th a k  bà cho cháu” c  n  ĩa là di sản 

th a k  được chia cho nhữn  n ư i th a k  t ì p ần của bà sẽ c o c  u T nhưn  

phải có việc chia di sản t ì cụ P mới bi t phần của cụ là bao nhiêu thửa đất, ở 

những vị trí nào (s  thửa, t  bản đ ) thì cụ P mới “t n  c o” c  u T được, đ ng 

th i việc “t n  c o” qu ền sử dụn  đất đai p ải thực hiện t eo đún  qu  định 

của Bộ lu t dân sự và Lu t đất đai, p ải được Côn  c ứn   o c c ứn  t ực t ì 

mới t ực  iện được. Sau k i cụ P được  ưởng kỷ phần di sản th a k  của ông 

H6, việc thực hiện cam k t n ư t   nào là do cụ P x c định.   

Sau khi l p “Giấy cam k t” n ữn  n ư i th a k  không họp m t để cử 

“n ư i phân chia di sản” t eo qu  định của pháp lu t, không thực hiện việc phân 

chia di sản th a k  theo yêu cầu của UBND xã H khi bà D đi làm t ủ tục đổi 

“Bìa”.  

N ư v   “Giấy cam k t” nà  k ôn  p ải văn bản “T  ch i nh n di sản”, 

nội dung cam k t của cụ P không phải là hợp đ ng t ng cho tài sản, bản cam k t 

không thể hiện cho chị T đất cụ thể ở vị trí thửa đất nào, t  bản đ  s  bao nhiêu. 

Bản cam k t l p sau th i điểm mở th a k   ơn 12 năm là vi p ạm các 

qu  định của pháp lu t về th a k , xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cụ 



 

 

P nên Giấy cam k t l p ngày 12/3/2010 tại UBND xã H,  u ện  , tỉnh Thái 

Nguyên không có giá trị pháp lý. 

[5]. Xét việc c ia di sản t  a k  của ôn  Trịn  Văn H6, t ấ : 

Xét thấy, diện tích các thửa đất là di sản đều có sự tăn   iảm về diện tích 

k ôn  đúng với yêu cầu khởi kiện của n u  n đơn và ý ki n của bị đơn. N u  n 

n ân đ i với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụn  đất do 

c c đươn  sự tự kê k ai, tron  qu  trìn  sử dụn  c  sự sai lệc  về vị trí c c t ửa 

đất, có phần c c đươn  sự trao đổi n ưn  k ôn  làm t ủ tục với cơ quan c  

thẩm quyền để công nh n và chỉnh lý diện tíc . Tron  qu  trìn   iải qu  t c c 

bên đươn  sự không có yêu cầu độc l p, phản t  nên Hội đ ng xét xử c  đủ cơ 

sở chấp nh n diện tíc  đất đã được tríc  đo và đ i chi u tại biên bản xác minh 

với UBND xã H ngày 22/02/2023. X c địn  diện tíc  để c ia di sản đ i với 7 

thửa đất là: T ửa s  9 t  bản đ  s  41, diện tíc  721,8m
2
; Thửa 202 t  bản đô s  

35 diện tíc  443,3m
2
, Thửa 227 t  bản đ  s  40 diện tíc  là 193,8m

2
; Thửa 255 

t  bản đ  s  41 diện tíc  715,6m
2
; Thửa 276 t  bản đ  s  40 diện tíc  892,2m

2
; 

Thửa 285 t  bản đ  s  42 diện tíc  764,8m
2
; thửa 26 t  bản đ  42 diện tíc  là 

71,3m
2
.   i với các diện tíc  đất tranh chấp với các hộ  i p ran  c ưa p ân 

c ia, c c đươn  sự có quyền khởi kiện tranh chấp bằng vụ án khác.  

Căn cứ và Biên bản định giá của Toà án cấp sơ t ẩm x c định giá tài sản 

n ư sau:  

+  ất ở (ONT) có giá: 1.500.000đ/m2; 

+  ất tr n  câ  lâu năm (CLN) c n  t ửa đất ở c   i : 750.000đ/m2; 

+  ất tr n  câ  lâu năm (CLN) c   i :  

+  ất tr n  câu  àn  năm (BHK  a   M) c   i : 56.000đ/m2 

+  ất tr n  lúa (LUK) c   i : 65.000đ/m2; 

+  ất r ng sản xuất (RSX) có giá: 17.000đ/m2. 

Giá trị di s n cần phân chia được tính như sau:  

+ T ửa s  9 t  bản đ  s  41, diện tích 721,8m
2
 g m 360m2 đất ONT và 

361,8m2 đất CLN có giá: 360 x 1.500.000đ + 361,8 x 750.000đ = 811.350.000đ. 

+ Thửa 276 t  bản đ  s  40 diện tíc  892,2m
2
, loại đất LUK có giá: 

892,2 x 65.000đ = 57.993.000đ. 

+ Thửa 255 t  bản đ  s  41 diện tíc  715,6m
2
, loại đất LUK có giá: 

715,6 x 65.000đ = 46.514.000đ. 

+ Thửa 227 t  bản đ  s  40 diện tíc  là 193,8m
2
, loại đất  M c   i : 

193,8 x 56.000đ = 10.852.800đ. 



 

 

+ Thửa 202 t  bản đ  s  35 diện tíc  443,3m
2
, loại đất CLN có giá: 

443,3 x 52.000đ = 23.051.600đ. 

+ Thửa 285 t  bản đ  s  42 diện tíc  764,8m
2
, loại đấy RSX có giá: 

764,8 x 17.000đ = 13.001.600đ. 

+ Thửa 26 t  bản đ  42 diện tíc  là 71,3m
2
, loại đất CLN có giá: 71,3 x 

52.000đ = 3.707.600đ.  

Tổng giá trị tài sản là quyền sử dụn  đất của ông H6 và bà D là 

966.470.600đ.  

P ần tài sản là di sản của, ôn  H6 bằng ½ của kh i tài sản chung vợ 

ch n  và tươn  đươn  với giá trị là: 483.235.300đ.  

Phần tài sản của ông H6 được chia th a k  làm 4 phần c o c c n ư i 

th a k  là cụ P, chị D, anh K (do bà D k  th a), chị N3, m i n ư i một kỷ phần 

bằn  n au tươn  đươn  với giá trị là: 483.235.300đ : 4 = 120.808.825đ. 

Bà Trần Thị D được quyền sở hữu ½ kh i tài sản chung của vợ ch ng và 

được  ưởng 2 kỷ phần th a k  g m 1 kỷ phần của bà D và 1 kỷ phần nh n k  

th a quyền của anh K, tươn  ứng với giá trị là 724.852.950đ. 

C ị Trịn  T ị Kiều T và cụ N u  n T ị P m i n ư i được  ưởng 1 kỷ 

phần th a k  tươn  đươn   i  trị là 120.808.825đ. 

Căn cứ vào tài sản là quyền sử dụng 07 thửa đất (đã n u ở tr n), c ia lại 

di sản của ôn  H6 n ư sau: 

Chia cho cụ Nguyễn Thị P:  

+ Một phần thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, diện tíc  90,2m2 (tron  đ  

c  45m2 đất ở và 45,2m2 đất tr n  câ  lâu năm); 

+ Thửa đất s  285, t  bản đ  s  42, diện tíc  764,8m2, đất r ng sản xuất; 

+ Thửa đất s  227, t  bản đ  s  40, diện tíc  193,8m2, đất màu; 

Tổn   i  trị tài sản là qu ền sử dụn  đất cụ P được  ưởng là 

125.254.400đ.  

Cụ P có trách nhiệm trả cho bà D tiền trích chia chênh lệch là 

4.445.575đ.  

Chia cho chị Trịnh Thị Kiều T:  

+ Một phần thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, diện tích 90,2m2 (tron  đ  

c  45m2 đất ở và 45,2 đất tr n  câ  lâu năm); 

+ Thửa đất s  255, t  bản đ  s  41, diện tíc  715,6m2, đất tr ng lúa; 



 

 

Tổng giá trị tài sản là quyền sử dụn  đất chị T được  ưởng là 

147.914.000đ.  

C ị T c  tr c  n iệm trả c o bà D tiền tríc  c ia c  n  lệc  là 

27.105.175đ.  

Chia cho bà Trần Thị D phần của bà D và phần của anh K gồm:  

+ Một phần thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, diện tíc  541,4m2 (tron  đ  

c  270m2 đất ở và 271,4m2 đất tr n  câ  lâu năm); 

+ Thửa đất s  202, t  bản đ  s  35, diện tíc  443,3m2, đất tr ng cây lâu 

năm; 

+ Thửa đất s  276, t  bản đ  s  40, diện tích 892,2m2, loại đất tr ng lúa; 

+ Thửa đất s  26, t  bản đ  s  42, diện tíc  71,3m2, đất tr ng cây lâu 

năm; 

Tổng giá trị tài sản là quyền sử dụn  đất bà D được  ưởng là 

693.302.200đ.  

Bà Trần Thị D được nh n s  tiền trích chia do cụ P trả là 4.445.575đ và 

do chị T trả là 27.105.175đ. 

[6.]  ề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại 

phiên tòa là có căn cứ. 

[7.] Về  n p í: C c đương sự p ải c ịu  n p í sơ t ẩm tr n tổn   i  trị di 

sản được c ia, tu  n i n cụ P là n ư i cao tuổi n n mi n  n p í c o cụ P 

[8.] Về c i p í t  tụn : N ư i đại diện t eo ủ  qu ền của n u  n đơn tự 

n u ện c ịu toàn bộ c i p í t  tụn  và đã c i p í xon . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ, áp dụng pháp luật: 

- Căn cứ vào k oản 2  iều 308;  iều 300;  iều 148 của Bộ lu t t  tụn  

dân sự; N  ị qu  t s  326/2016/UBTVQH14 n à  30 t  n  12 năm 2016 của 

Ủ  ban T ư n  vụ Qu c  ội qu  địn  về mức t u, mi n,  iảm, t u nộp, quản lý 

sử dụn   n p í và lệ p í Tòa  n: C ấp n  n một p ần k  n  c o của bị đơn bà 

Trần T ị D. Sửa bản  n dân sự sơ t ẩm s  08/2023/DSST n à  12/7/2023 Toà 

án nhân dân  u ện   n  Hỷ, tỉn  T  i N u  n.  



 

 

- Áp dụn : k oản 5  iều 26, điểm a k oản 1  iều 35; điểm a k oản 1 

 iều 39;   iều 147;  iều 227,  271, 273, 278, 280 của Bộ lu t t  tụn  dân sự 

2015.   

-  iều 209,213, 357, 468, 609, 610,611, 612, 613, 617, 623, 649, 650, 

651, 653, 688 của Bộ lu t dân sự năm 2015;  

-  iều 33, 66 của Lu t Hôn n ân và  ia đình năm 2014  

-  iều 100, điểm d k oản 1 điều 169,  iều 203 Lu t đất đai năm 2013;  

- Lu t p í và lệ p í  s  97/2015/QH13 n à  25 t  n  11 năm 2015; 

- Qu  t địn  s  38/2014/Q -UBND Ngày 8/9/2014 của UBND tỉn  T 

ban hành Qu  địn  về  ạn mức  iao đất,  ạn mức côn  n  n qu ền sử dụn  đất, 

diện tíc  t i t iểu được t c  t ửa và diện tíc  đất ở được x c địn  lại tr n địa 

bàn tỉn  T  i N u  n 

- N  ị Qu  t s  326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Ủy ban 

T ư n  vụ Qu c  ội qu  địn  về mức t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụn   n p í và lệ p í Tòa  n;  Lu t T i  àn   n dân sự 

2. Tuyên xử: 

2.1. C ấp n  n   u cầu k ởi kiện về việc c ia di sản t  a k  của cụ 

N u  n T ị P 

2.2. Chia di sản th a k  của ông Trịn  Văn H6 để lại theo pháp lu t là 

quyền sử dụn  đất bằn  1/2 kh i tài sản chung của vợ ch ng ông Trịn  Văn H6 

và bà Trần Thị D,   m 07 thửa đất: T ửa s  9 t  bản đ  s  41, diện tích 

721,8m
2
; Thửa 202 t  bản đ  s  35 diện tíc  443,3m

2
, Thửa 227 t  bản đ  s  40 

diện tíc  là 193,8m
2
; Thửa 255 t  bản đ  s  41 diện tíc  715,6m

2
; Thửa 276 t  

bản đ  s  40 diện tíc  892,2m
2
; Thửa 285 t  bản đ  s  42 diện tíc  764,8m

2
; 

thửa 26 t  bản đ  42 diện tíc  là 71,3m
2
, được chia cho 04 p ần c o cụ N u  n 

T ị P, bà Trần T ị D, anh Trịn  Xuân K (do bà D k  t  a qu ền), c ị Trịn  T ị 

Kiều T, cụ t ể n ư sau:  

2.2.1. Chia cho cụ Nguyễn Thị P:  

+ Một phần thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, diện tíc  90,2m2, tron  đ  

c  45m2 đất ở và 45,2m2 đất tr n  câ  lâu năm (T eo sơ đ  phân chia là p ần 

diện tíc  ký  iệu (1), nằm vào c c điểm 10, 11, 22, 23, 9, 10) 

+ Thửa đất s  285, t  bản đ  s  42, diện tíc  764,8m2, đất r ng sản xuất; 

+ Thửa đất s  227, t  bản đ  s  40, diện tíc  193,8m2, đất màu; 

Tổng giá trị tài sản là quyền sử dụn  đất cụ P được  ưởng là 

125.254.400đ.  



 

 

Cụ P có trách nhiệm trả cho bà D tiền trích chia chênh lệch là 

4.445.575đ.  

2.2.2. Chia cho chị Trịnh Thị Kiều T:  

+ Một phần thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, diện tích 90,2m2, tron  đ  

c  45m2 đất ở và 45,2 đất tr n  câ  lâu năm (T eo sơ đ  phân chia là phần diện 

tích ký  iệu (2), nằm vào c c điểm 21, 22, 23, 24, 21); 

+ Thửa đất s  255, t  bản đ  s  41, diện tíc  715,6m2, đất tr ng lúa; 

Tổng giá trị tài sản là quyền sử dụn  đất chị T được  ưởng là 

147.914.000đ.  

C ị T c  tr c  n iệm trả c o bà D tiền tríc  c ia c  n  lệc  là 

27.105.175đ.  

2.2.3. Bà Trần Thị D được qu n lý, sử dụng các thửa đất là phần tài s n 

của bà trong khối tài s n chung với ông H6 và được nhận phần di s n ông H6 

th a k  cho bà D và cho anh K gồm:  

+ Một phần thửa đất s  09, t  bản đ  s  41, diện tích 541,4m2, tron  đ  

c  270m2 đất ở và 271,4m2 đất tr n  câ  lâu năm (T eo sơ đ  phân chia là 

phần diện tích ký  iệu (3), (4), (5), nằm vào c c điểm 14, 13, 12, 19, 20, 21, 24, 

25, 26, 8, 7, 15, 3, 2, 14); 

+ Thửa đất s  202, t  bản đ  s  35, diện tíc  443,3m2, đất tr ng cây lâu 

năm; 

+ Thửa đất s  276, t  bản đ  s  40, diện tích 892,2m2, loại đất tr ng lúa; 

+ Thửa đất s  26, t  bản đ  s  42, diện tíc  71,3m2, đất tr ng cây lâu 

năm; 

Tổng giá trị tài sản là quyền sử dụn  đất bà D được  ưởng là 

693.302.200đ.  

Bà Trần Thị D được nh n s  tiền trích chia do cụ P trả là 4.445.575đ và 

do chị T trả là 27.105.175đ. 

Các thửa đất đều c  địa chỉ tại xóm N, xã H, huyện  , tỉnh Thái Nguyên.  

Các thửa đất s  9 t  bản đ  s  41, s  276 t  bản đ  s  40, s  255 t  bản 

đ  s  41, s  227 t  bản đ  s  40 đã được Ủy ban nhân dân huyện   cấp 

GCNQSD đất s  898951 n à  01/9/1994 man  t n ôn  Trịn  Văn H6. 



 

 

  (Có sơ đồ hiện trạng các thửa đất kèm theo) 

3. Về tài sản tr n đất: Trên thửa đất s  09 t  bản đ  s  41 có: 02 ngôi 

n à cấp 4 và côn  trìn  p ụ, cụ P không yêu cầu n n Tòa  n k ôn   iải qu  t.  

4. C c đương sự có trách nhiệm liên hệ với c c cơ quan có thẩm quyền 

để được  ướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy chứng nh n Quyền sử dụn  đất theo 

qu  định của pháp lu t. 

Kể t  n à   n c   iệu lực p  p lu t, b n được t i  àn   n c  đơn   u 

cầu t i  àn   n, n u b n p ải t i  àn   n k ôn  tự n u ện t i  àn  s  tiền trên 

t ì  àn  t  n  còn p ải trả lãi đ i với s  tiền c  m trả tươn  ứn  với t  i  ian 

c  m trả c o đ n k i t i  àn  xon . Mức lãi suất c  m trả do c c b n t ỏa t u n 

n ưn  k ôn  được vượt qu  20%/năm của k oản tiền c  m trả. Trư n   ợp 

k ôn  t ỏa t u n được về lãi suất c  m trả t ì được x c địn  t eo mức lãi suất 

qu  địn  tại  iều 357,  iều 468 Bộ lu t dân sự. 

5. Về án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm: 

- Án phí dân sự sơ thẩm: Mi n án phí dân sự sơ t ẩm cho cụ Nguy n Thị 

P do là n ư i cao tuổi. Bà Trần Thị D và c ị Trịnh Thị Kiều T m i n ư i p ải 

c ịu 6.040.400đ  n p í dân sự sơ t ẩm nộp n ân s c  n à nước. 

- Án phí phúc thẩm: Bà Trần Thị D k ôn  p ải c ịu  n p í dân sự p úc 

t ẩm,  oàn trả bà D 300.000đ (Ba trăm n  ìn đ n ) tạm ứn   n p í t eo bi n lai 

t u tiền s  0003828 n à  28/7/2023 của C i cục T i  àn   n dân sự  u ện 

  n  Hỷ, tỉn  T  i N u  n. 

Trư ng hợp bản án, quy t địn  được t i  àn  t eo qu  định tại điều 2 

Lu t Thi hành án Dân sự, thì ngư i được Thi hành án Dân sự, n ư i phải thi 

hành án có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

yêu cầu thi hành án ho c bị cưỡng ch  t i  àn   n t eo qu  định tại c c điều 6, 

7a, 7b và 9 Lu t thi hành án Dân sự; th i hiệu t i  àn   n được thực hiện theo 

qu  định tại điều 30 Lu t thi hành án.  

 6. Bản  n p úc t ẩm c   iệu lực p  p lu t kể t  n à  tu  n  n./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  T  i N u  n; 

- TAND  u ện   n  Hỷ; 

- THADS  u ện   n  Hỷ; 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 



 

 

- C c đươn  sự; 

- Lưu    sơ. 
 

(Đ  k ) 

 

 

 

  Nguyễn  ch Yên 

 

 

 

 
 


